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TỔNG CỤC HẢI QUAN​
CỤC HẢI QUAN…………​
CHI CỤC …………………. 

Mẫu số: 03/BCTC​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 112/2018/TT-BTC 
ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính) 
  

Mã loại: 
………… 

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN 
PHẠT 

Tháng...năm... 

Đơn vị: đồng 

TT Loại 
thuế 

Số phải thu 

Số đã 
thu 

trong 
kỳ 

Số tiền 
chậm 
nộp, 
tiền 
phạt 
nộp 

nhầm 

Số phải 
hoàn 
trả do 
nộp 
thừa 
trong 

kỳ 

Số tiền 
đã thu 
bằng 

tiền mặt 
chưa 

chuyển 
nộp NS 
trong 

kỳ 

Số tiền 
chưa 
nhận 
được 

báo Có 
của 

KBNN 

Số còn 
phải thu 
cuối kỳ 

Số 
phải 
thu 
đầu 
kỳ 

Số 
phải 
thu 

trong 
kỳ 

Số 
giảm 
trong 

kỳ 

Số phải 
thu sau 

khi 
giảm 

      

A B 1 2 3 4=1+2-
3 5 6 7 8 9 

10=4-(5-
6)-(7+8

+9) 

1 
Tiền 
chậm nộp 
thuế 

                    

2 

Tiền phạt 
vi phạm 
hành 
chính 

                    

3 

Tiền 
chậm nộp 
phạt 
VPHC 

                    

4 Khác                     

1 
 



2 
 

  

​
NGƯỜI LẬP​
(Ký, họ tên) 

​
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN​

(Ký, họ tên) 

Ngày... tháng...năm...​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 112/2018/TT-BTC 
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